
 

 

NHÀ XE VẬN TẢI HÀNG HÓA TRUNG TÍN 
 
Địa chỉ: Tổ 21 Đường Nguyễn Khoái, P. Thanh Trì – Q. Hoàng Mai 

– Hà Nội. 

Kho bãi Hà Nội: Chân cầu Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Hotline: 0918.29.20.23 – 0988.29.20.23 

Kho bãi Sài Gòn: 1153/13 Quốc lộ 1A, Tổ 2 KP1, Tân Thới An, 

Quận 12, Hồ Chí Minh. 

Hotline: 0968.701.343 

 

 

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẮC NAM 

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI CÁC TỈNH TÍNH THEO KG 

  GIÁ CƯỚC CHIỀU ĐI GIÁ CƯỚC CHIỀU NGƯỢC LẠI 

Nơi đi Nơi đến 
Từ 500 kg 
đến 2.5 tấn 

Từ 2.6 đến 
7 tấn 

Từ 500 kg đến 
2.5 tấn 

Từ 2.6 đến 7 
tấn 

HCM/Bình Dương Hà Nội 2.300/kg 1.800/kg 1.200/kg 1.100/kg 

HCM/Bình Dương Hải Dương 2.300/kg 1.800/kg 1.200/kg 1.100/kg 

HCM/Bình Dương Hưng Yên 2.300/kg 1.800/kg 1.200/kg 1.100/kg 

HCM/Bình Dương Vĩnh Phúc 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.300/kg 1.200/kg 

HCM/Bình Dương Thái Nguyên 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.300/kg 1.200/kg 

HCM/Bình Dương Bắc Ninh 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.300/kg 1.200/kg 

HCM/Bình Dương Ninh Bình 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.200/kg 1.100/kg 

HCM/Bình Dương Hải Phòng 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.300/kg 1.200/kg 

HCM/Bình Dương Bắc Giang 2.300/kg 2.000/kg 
Giao nhận tận nơi 

1.300/kg 1.200/kg 

 

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI CÁC TỈNH TÍNH THEO KHỐI 

  GIÁ CƯỚC CHIỀU ĐI GIÁ CƯỚC CHIỀU NGƯỢC LẠI 

Nơi đi Nơi đến 
Giá cước từ 

1 -10 khối 
Giá cước từ 

11 khối trở lên 
Giá cước từ 1 -

10 khối 
Giá cước từ 

11 khối trở lên 

Hồ Chí Minh Hà Nội 400.000/khối 350.000/khối 300.000/khối 250.000/khối 

Hồ Chí Minh Hải Dương 400.000/khối 350.000/khối 300.000/khối 250.000/khối 



Hồ Chí Minh Hưng Yên 400.000/khối 350.000/khối 300.000/khối 250.000/khối 

Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

Hồ Chí Minh Thái Nguyên 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

Hồ Chí Minh Bắc Ninh 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

Hồ Chí Minh Ninh Bình 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

Hồ Chí Minh Hải Phòng 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

Hồ Chí Minh Bắc Giang 450.000/khối 400.000/khối 320.000/khối 280.000/khối 

 

CÁCH TINH SỐ KHỐI HÀNG HÓA 

 

 

Số khối = Dài x Rộng x Cao 

VD: Thùng hàng có: 

- Chiều dài: 100 cm 

- Chiều rộng: 80 cm 

- Chiều cao: 80 cm 

Số khối = 100 x 80 x 80 = 64.000 cm3 = 0.64m3. Vậy thùng hàng chưa tới 1 khối. 

CÁCH XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA TÍNH THEO KG, TẤN HAY KHỐI 

Quy ước: 1 tấn = 3 khối, 1 khối = 333 kg 

 



Nếu hàng hóa 1 khối chưa tới 333 kg hoặc 3 khối chưa tới 1 tấn được xem là hàng nhẹ 

Nếu hàng hóa 1 khối lớn hơn 333kg hoặc 3 khối lớn hơn 1 tấn được xem là hàng nặng. 

LƯU Ý 

Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Không bao gồm phí đường cấm. Giá trên chỉ mang tính chất 

tham khảo. Vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất 

Nhà xe vận tải hàng hóa Trung Tín | Hotline: 0983.29.20.23 | Website: https://vantaitrungtin.com/ 

Đặc biệt khách hàng hoàn toàn có thể theo dõi vị trí hàng hóa của mình trong khi vận chuyển qua công 

nghệ GPS của Trung Tín. 

Kho Bãi Hà Nội Kho Bãi Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Chân cầu Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. 

Hotline: 0918.29.20.23 – 0988.29.20.23 

Địa chỉ: 1153/13 Quốc lộ 1A, Tổ 2 KP1, Tân Thới 

An, Quận 12, Hồ Chí Minh. 

Hotline: 0968.701.343 

 


